TIẾT 2.1+2.2: ÔN TẬP KHỐI LƯỢNG RIÊNG 
I. MỤC TIÊU:
Ôn tập lại các kiến thức liên quan đến bài khối lượng riêng.
Vận dụng các kiến thức để làm các dạng bài tập.
II. CHUẨN BỊ:
GV: Hệ thống các dạng bài tập.
HS: Ôn lại các kiến thức liên quan đến khối lượng riêng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG 1: ÔN LẠI CÁC KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Kiến thức cần nhớ
- Khối lượng riêng của 1 chất là khối lượng của 1 đơn vị thể tích chất đó.
- Công thức tính: D=m/V
Trong đó: D: khối lượng riêng
m: khối lượng ( g, kg); V: thể tích (m3, cm3)
-Đơn vị của khối lượng riêng: kg/m3, g/cm3
1g/m3=1 g/mL = 1000kg/m3
1kg/m3= 0,001 g/cm3.
HOẠT ĐỘNG 2: VẬN DỤNG LÀM CÁC DẠNG BÀI TẬP
A. Bài tập trắc nghiệm:
Bài 1:  Công thức tính khối lượng riêng là:
A. [image: ]                  B. [image: ]                C. D = m.D                     D. [image: ]
HD: Chọn đáp án A.
 Bài 2: Muốn đo khối lượng riêng của các hòn bi thủy tinh, ta cần dùng những dụng cụ gì? Hãy chọn câu trả lời đúng.
A. Chỉ cần dùng một cái cân.                 B. Chỉ cần dùng một cái lực kế.
C. Chỉ cần dùng một cái bình chia độ.    D. Cần dùng một cái cân và một bình chia độ.
 HD: Chọn đáp án D
- Áp suất tại một điểm trong lòng chất lỏng cách mặt thoáng của chất lỏng một độ cao h được tính theo công thức:  p = d.h
- Như vậy trong lòng một chất lỏng điểm nào càng sâu thì có áp suất càng lớn.
Bài 3: Phát biểu nào sau đây về khối lượng riêng là đúng?
A.Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là 1 cm3 sắt có khối lượng 7800 kg.
B. Công thức tính khối lượng riêng là D = m.V.
C.Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.
D. Khối lượng riêng bằng trọng lượng riêng.
HD: Chọn đáp án C.






Bài 4: Gọi d và D lần lượt là trọng lượng riêng và khối lượng riêng. Mối liên hệ giữa d và D là:   
A. D = 10d           B. d = 10D              C. D + d = 10               D. D=10/d	
HD: Chọn đáp án B.
B. Bài tập tự luận:
Bài 5: Đổi các giá trị của khối lượng riêng dưới đây ra đơn vị g/cm3:
a)11300kg/m3         b) 2600 kg/m3        c) 1200 kg/m3      d) 800 kg/m3

Giải: a) 11300 kg/m3= 11,3 g/cm3
b)2600 kg/m3= 2,6 g/cm3
c)1200 kg/m3 = 1,2 g/cm3
d) 800 kg/m3 = 0,8 g/cm3
Bài 6: Đổi các giá trị của khối lượng riêng dưới đây ra đơn vị kg/m3:
a)13,6 g/cm3           b) 1,0 g/cm3          c) 0,79 g/cm3         d) 0,5 g/cm3
Giải:
a)13,6 g/cm3 = 13600 kg/m3
b) 1,0 g/cm3 = 1000 kg/m3
c) 0,79 g/cm3 = 790 kg/m3
d) 0,5 g/cm3 = 500 kg/m3
Bài 7: Một khối hình hộp chữ nhật có kích thước 3cm x 4cm x 5cm, khối lượng 48g. Khối lượng riêng của vật liệu làm khối hình hộp là bao nhiêu?
Trong các hiện tượng sau đây hiện tượng nào KHÔNG do áp suất khí quyển gây ra?
Bài 8: Một khối đá có thể tích 0,5m3 và khối lượng riêng là 2580 kg/m3. Khối lượng của khối đá là bao nhiêu?
Bài 9: Một hộp sữa ông Thọ có khối lượng 397 g và có thể tích 320 cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/ m3.
Giải: Ta có: 397 g = 0,397 kg.
320 cm3 = 0,00032 m3
Khối lượng riêng của sữa trong hộp là: 
D=m/V = 0,397/ 0,00032 ≈1240 kg/m3
Bài 10: Một cái dầm sắt có thể tích là 60 dm3, biết khối lượng riêng của sắt là 7,8 g/cm3. Tính khối lượng của dầm sắt này?

Bài 11: Một bể nước có kích thước bên trong là 80cm x 20cm x 25cm. Cho biết khối lượng riêng của nước là 1,0 g/cm3. Tính khối lượng nước trong bể khi bể chứa đầy nước?
Bài 12: Một đồng xu có khối lượng 0,9 g, được làm từ hợp kim có khối lượng riêng là 5,6 g/cm3. Tính thể tích của đồng xu?
Bài 13: Một vỏ chai có khối lượng 100g, có thể chứa được 500 cm3 chất lỏng khi đầy. Chai chứa đầy dầu ăn có khối lượng riêng 880kg/m3.
a)Tính khối lượng của dầu chứa trong bình.
b)Tính khối lượng của cả chai khi chứa đầy dầu. 
Bài 14: Hòn gạch có khối lượng là 1,6 kg và thể tích 1200 cm3. Hòn gạch có hai lỗ, mỗi lỗ có thể tích 192 cm3. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của gạch.
Giải:
-Thể tích thực của hòn gạch là:
V = 1200 – (192 . 2) = 816 (cm3) = 0,000816 (m3).
- Khối lượng riêng của gạch: 
D=m/V=1,6/ 0,000816≈1960,8 kg/m3
- Trọng lượng riêng của gạch:
d = 10.D = 10.1960,8 = 19608 N/m3.
HOẠT ĐỘNG 3: HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Học kiến thức cơ bản về khối lượng riêng
Hoàn thành hết các bài tập còn lại phần trong phiếu
Ôn lại kiến thức đã học liên quan đến áp suất trên một bề mặt.
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